
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Đình Bảo Anh 24/01/2009 025 01

2 Nguyễn Trần Quốc Anh 26/04/2009 041 02

3 Phạm Hoàng Anh 16/05/2009 042 02

4 Trần Gia Bảo Anh 09/03/2009 044 02

5 Trần Lê Phan Anh 13/02/2009 047 02

6 Trần Ngọc Phương Anh 24/05/2009 048 02

7 Hoàng Ngọc Hân 28/09/2009 109 04

8 Nguyễn Cao Thái Hân 25/10/2009 114 04

9 Vũ Ngọc Hoan 12/04/2009 127 05

10 Văn Lê Nhật Hoàng 02/03/2009 129 05

11 Chử Khánh Hương 28/04/2009 149 06

12 Lý Vĩnh Khang 17/08/2009 156 06

13 Nguyễn Nam Khang 24/06/2009 160 06

14 Trần Bảo Khánh 25/11/2009 174 06

15 Nguyễn Hoàng Khuê Lâm 08/12/2009 209 08

16 Phạm Uyển Linh 20/09/2009 229 08

17 Vũ Đức Mạnh 12/02/2009 239 09

18 Dương Quốc Anh Minh 08/10/2009 243 09

19 Đặng Chí Minh 01/03/2009 245 09

20 Tạ Hải Minh 10/03/2009 249 09

21 Nguyễn Nhật Nam 16/04/2009 253 09

22 Nguyễn Thảo Ngọc 14/01/2009 270 10

23 Phạm Gia Nguyên 23/07/2009 274 10

24 Từ Đình Nguyên 01/05/2009 276 10

25 Nguyễn Phùng Xuân Nhi 19/07/2009 284 10

26 Lê Nguyễn Quỳnh Như 26/05/2009 295 11

27 Phạm Nam Vinh Phúc 04/08/2009 320 12

28 Trần Mạnh Phúc 17/07/2009 325 12

29 Vũ Thiên Phúc 06/03/2009 326 12

30 Vi Vĩ Sơn 04/12/2009 350 13

31 Hồ Chí Tài 22/05/2009 351 13

32 Nguyễn Đức Thành 30/06/2009 359 13

33 Trần Minh Thi 16/11/2009 371 13

34 Nguyễn Đặng Minh Thư 02/01/2009 384 14

35 Phạm Hồ Uyên Thy 01/10/2009 389 14

36 Lê Đình Minh Tiến 12/03/2009 396 14

37 Nguyễn Anh Tuấn 01/07/2009 431 15

38 Phan Thụy Khánh Uyên 20/01/2009 442 16

39 Hoàng Nguyên Khánh Văn 02/07/2009 443 16

Danh sách này có: 39 học sinh.
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